
ISUZU EURO 3-5TON 600P CUPBEBBED CRANTBED
XEXER
Đặc điểm kỹ thuật chính
Tên sản phẩm: Xe tải Wrecker
Tổng trọng lượng (kg): 7300
Loại ổ đĩa: 4x2
Curb Trọng lượng (kg): 4370
Kích thước tổng thể (mm): 7300x2300x2460
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°): 24/14
Ghế taxi: 2 Axle No.2
Hang trước/sau (mm): 1015/2470
Tải trọng trục (kg): 2580/4720
Webase (mm): 3815
Tốc độ tối đa (km/h): 105
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm: QL1070A1KAY
Nhà sản xuất: Qingling Motors (Nhóm) Co., Ltd.
Tên thương hiệu: ISUZU Loại nhiên liệu: Diesel
Thông số kỹ thuật của lốp: 7,00-16 lốp xe.
Cơ sở theo dõi phía trước (mm): cơ sở theo dõi phía sau 1504 (mm): 1425
Tiêu chuẩn phát thải: Truyền Euro IV: MSB 5 GEARS
CAB: Hàng đơn, với điều hòa không khí ấm và lạnh, với hướng điện, với
giao diện USB và radio
Mô hình động cơ: 4KH1-TCG40
Nhà sản xuất động cơ: Công ty TNHH Công ty TNHH Động cơ Isuzu
(Trùng Khánh) (ML): 2999 Power (KW): 88
Mã lực (HP): 120

Hiệu suất
Chiều dài phẳng (mm): 5600 chiều rộng phẳng (mm): 2300
Trọng lượng kéo tối đa (kg): 4000 trọng lượng nâng tối đa (kg): 2000
Phụ kiện xe
Bánh xe huấn luyện, dây thép, băng, đèn báo thức, nắp lốp, giắc cắm, lốp
dự phòng, trình điều khiển dụng cụ

Hình ảnh sản phẩm như dưới đây:












